[bookmark: _Toc475627295][bookmark: _Toc475629847][bookmark: _Toc3124583]ĐỀ 05 – PHẦN 2 
[bookmark: c1q]Câu 1. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây 
A. có tính kết hợp cao.	B. Có độ đơn sắc cao.	C. Có cường độ lớn.	D. có công suất lớn.
[bookmark: c2q]Câu 2. Pin quang điện là nguồn điện,trong đó:
A. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
C. hoá năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
D. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
[bookmark: c3q]Câu 3. Khi electron trong nguyên tử Hydro chuyển từ trạng thái cơ bản sang trạng thái dừng L thì chu vi quỹ đạo 
A. tăng 8 lần.	B. tăng 16 lần.	C. giảm 2 lần.	D. tăng 4 lần.
[bookmark: c4q]Câu 4. Nguồn sáng cách đều hai khe Young phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,54µm chiếu vào hai khe.Hiệu đường đi của tia sáng từ vân sáng bậc 3 trên màn đến hai khe có giá trị xấp xỉ 
A. 1,89µm.	B. 1,35µm.	C. 2,43µm.	D. 1,62µm.
[bookmark: c5q]Câu 5. Chiếu bức xạ đơn sắc bước sóng 0,6µm vào hai khe Young cách nhau 0,2mm.Màn quan sát đặt cách hai khe Young 1,5m.Khoảng vân trên màn là 
A. 5,4mm.	B. 4,5mm.	C. 3,6mm.	D. 6,3mm.
[bookmark: c6q]Câu 6. Bức xạ đơn sắc bước sóng λ = 0,4µm.Năng lượng các foton ứng với bức xạ này có giá trị xấp xỉ 
A. 4,968.10-19 eV.	B. 3,105.10-19 J.	C. 4,968 J.	D. 3,105 eV.
[bookmark: c7q]Câu 7. Chiếu bức xạ đơn sắc bước sóng λ = 0,3µm vào tấm kim loại có giới hạn quang điện λo = 0,4µm.Tốc độ ban đầu cực đại của các electron quang điện xấp xỉ 
A. 630,3 km/s.	B. 603,3 km/s.	C. 360,3 km/s.	D. 330,6 km/s.
[bookmark: c8q]Câu 8. Chọn câu đúng:
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ.
B. Tia sáng đơn sắc sau khi qua lăng kính bị lệch hướng so với tia tới và bị tán sắc.
C. Khi tia sáng đơn sắc truyền từ chân không vào thủy tinh thì tốc độ tia sáng tăng lên.
D. Chiết suất của một khối thủy tinh đối với bức xạ đơn sắc tím nhỏ hơn đối với bức xạ đơn sắc đỏ.
[bookmark: c9q]Câu 9. Một đèn phát ra bức xạ đơn sắc bước sóng 700nm với công suất phát sáng là 0,02W.Số foton do đèn phát ra trong 1 giây là 
A. 0,475.1016 foton/s.	B. 7,045.1016 foton/s.	C. 5,407.1016 foton/s.	D. 4,075.1016 foton/s.
[bookmark: c10q]Câu 10. Công thoát electron của một kim loại là A = 3,2 eV.Chiếu vào kim loại đó hai bức xạ đơn sắc (1)và (2)có các năng lượng foton tương ứng là ε1 = 4,0 eV và ε2 = 2,8 eV.Chọn câu đúng:
A. Cả hai bức xạ (1)và (2)đều gây ra hiện tượng quang điện.
B. Cả hai bức xạ (1)và (2)đều không gây ra hiện tượng quang điện.
C. Bức xạ (1)gây ra hiện tượng quang điện,bức xạ (2)không gây ra hiện tượng quang điện.
D. Bức xạ (2)gây ra hiện tượng quang điện,bức xạ (1)không gây ra hiện tượng quang điện.
[bookmark: c11q]Câu 11. Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đơn sắc tím là 1,6.Tốc độ ánh sáng đơn sắc tím trong thủy tinh đó là 
A. 1,875.108m/s.	B. 4,8.106m/s.	C. 187,5.105m/s.	D. 48.106m/s.
[bookmark: c12q]Câu 12. Chùm bức xạ đơn sắc mà năng lượng mỗi foton có giá trị 1,38 eV.Chùm bức xạ này thuộc vùng 
A. tử ngoại.	B. nhìn thấy được.	C. hồng ngoại.	D. vô tuyến.
[bookmark: c13q]Câu 13. Trong hiện tượng huỳnh quang,nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào sau đây 
A. đỏ.	B. vàng.	C. lục.	D. tím.
[bookmark: c14q]Câu 14. Thực hiện giao thoa hai khe Young.Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 trên màn là 13,6mm.Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 trên màn là 
A. 17mm.	B. 20,4mm.	C. 23,8mm.	D. 15,6mm.
[bookmark: c15q]Câu 15. Giao thoa hai khe Young với ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,64µm.Khoảng cách giữa hai khe Young a = 2mm.Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối cạnh nhau trên màn là 0,4mm.Khoảng cách từ hai khe Young đến màn là 
A. 1,5m.	B. 2,0m.	C. 2,5m.	D. 1,8m.
[bookmark: c16q]Câu 16. Mức năng lượng thứ n của nguyên tử Hydro tuân theo biểu thức:En = -13,6/n2 (eV)(trong đó n = 1,2,3,…).Mức năng lượng của nguyên tử Hydro khi ở trạng thái dừng với n = 3 có giá trị xấp xỉ 
A. – 2,15 (eV)	B. – 1,51 (eV)	C. – 2,08 (eV)	D. – 4,53 (eV)
[bookmark: c17q]Câu 17. Thí nghiệm Young với ánh sáng đơn sắc,khoảng vân trên màn là 3,2mm.Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 1 là 
A. 1,6mm.	B. 3,2mm.	C. 4,8mm.	D. 6,4mm.
[bookmark: c18q]Câu 18. Chiếu chùm sáng đơn sắc mà năng lượng mỗi foton bằng 4,1 (eV)vào tấm kim loại có công thoát 3,9 (eV).Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện bật ra khỏi tấm kim loại là 
A. 0,3 (eV)	B. 0,1 (eV)	C. 1,4 (eV)	D. 0,2 (eV)
[bookmark: c19q]Câu 19. Giao thoa hai khe Young với ánh sáng đơn sắc.Khoảng vân giao thoa trên màn là 5,2mm.Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân tối thứ hai tính từ vân sáng trung tâm bằng 
A. 7,8mm.	B. 10,4mm.	C. 15,6mm.	D. 5,2mm.
[bookmark: c20q]Câu 20. Chiếu chùm bức xạ đơn sắc mà năng lượng mỗi foton là ε = 4,2 eV vào Katod của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát electron A = 3,8 eV.Điện áp ngược giữa Anod và Katod để dòng quang điện triệt tiêu có độ lớn nhỏ nhất là 
A. 0,4 V.	B. 0,3 V.	C. 0,2 V.	D. 0,1 V.
[bookmark: c21q]Câu 21.  Hiệu điện thế giữa Anod và Katod của một ống phát tia X là UAK = 18kV.Bỏ qua động năng ban đầu của các electron.Bước sóng tia X ngắn nhất mà ống có thể phát ra xấp xỉ là
A. 6,9.10-6 m.	B. 6,9.10-7 m.	C. 6,9.10-11m.	D. 6,9.10-12m.
[bookmark: c22q]Câu 22.  Thí nghiệm Young với ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,7µm.Trên màn quan sát đặt cách hai khe Young một đoạn D = 2,4m thu được các vân giao thoa mà khoảng cách giữa hai vân tối cạnh nhau là 5,6mm.Khoảng cách giữa hai khe Young là
A. 0,15mm.	B. 0,24mm.	C. 0,30mm.	D. 0,60mm.
[bookmark: c23q]Câu 23.  Thí nghiệm Young:Giữ nguyên các điều kiện khác,chỉ tăng khoảng cách từ hai khe Young đến màn lên gấp 2 lần thì
A. khoảng vân không thay đổi.	B. khoảng vân giảm một nửa.
C. khoảng vân tăng 2 lần.	D. khoảng vân tăng 4 lần.
[bookmark: c24q]Câu 24.  Mạch dao dộng LC gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 100µH và một tụ điện có điện dung C = 40nF.Chu kỳ dao động của điện tích trên một bản tụ là
A. π (µs)	B. 2π (µs)	C. 3π (µs)	D. 4π (µs)
[bookmark: c25q]Câu 25. Mạch dao động LC có chu kỳ dao động của điện tích trên một bản tụ là 3,4(µs).Nếu giữ cố định các thông số khác,chỉ tăng giá trị điện dung lên gấp 4 lần giá trị điện dung ban đầu thì chu kỳ dao động sẽ là
A. 1,7(µs)	B. 3,4(µs)	C. 6,8(µs)	D. 13,6(µs)

[bookmark: c26q]Câu 26.  Mạch dao động LC đang dao động điện từ tự do.Điện tích trên một bản tụ dao động với tần số góc 4000(rad/s)và có độ lớn cực đại bằng  Giá trị cực đại của cường độ dòng điện chạy trong mạch là




A. 	B. 	C. 	D.  
[bookmark: c27q]Câu 27.  Hai foton (1)và (2)có năng lượng lần lượt là ε1 = 4,8 (eV)và ε2 = 5,6 (eV).Bước sóng tương ứng của chúng trong chân không chênh lệch nhau một lượng
A. 0,052µm.	B. 0,037µm.	C. 0,058µm.	D. 0,069µm.
[bookmark: c28q]Câu 28.  Một bức xạ đơn sắc trong chân không có bước sóng 690nm,khi truyền vào trong thủy tinh có chiết suất ứng với bức xạ này là 1,5 thì bước sóng trong thủy tinh bằng
A. 460nm.	B. 1035nm.	C. 530nm.	D. 430nm.
[bookmark: c29q]Câu 29.  Chiếu chùm sáng đơn sắc mà năng lượng mỗi foton bằng 4,3 (eV)vào tấm kim loại có công thoát 3,8 (eV).Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện bật ra khỏi tấm kim loại là
A. 4,3 (eV)	B. 3,8 (eV)	C. 2,6 (eV)	D. 0,5 (eV)
[bookmark: c30q]Câu 30. Thí nghiệm Young với ánh sáng đơn sắc,khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 trên màn là 8,4mm.Khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối trên màn có thể nhận giá trị nào sau đây
A. 4,2mm.	B. 5,6mm.	C. 9,8mm.	D. 4,9mm.
[bookmark: c31q]Câu 31.  Chọn câu đúng:
A. Tia hồng ngoại có bước sóng ngắn hơn so với ánh sáng đơn sắc vàng
B. Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn so với ánh sáng đơn sắc đỏ
C. Trong chân không ánh sáng đơn sắc lục và lam truyền cùng tốc độ
D. Tia X có tần số nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc tím
[bookmark: c32q]Câu 32.  Nêu sắp xếp các bức xạ theo thứ tự có tần số tăng dần thì thứ tự đúng là
A. Ánh sáng nhìn thấy,hồng ngoại,tử ngoại,rơnghen.
B. Rơnghen,hồng ngoại,ánh sáng nhìn thấy,tử ngoại.
C. Hồng ngoại,tử ngoại,ánh sáng nhìn thấy,rơnghen.
D. Hồng ngoại,ánh sáng nhìn thấy,tử ngoại,rơnghen.
[bookmark: c33q]Câu 33. Tia Rơnghen có
A. thể là điện tích âm.	B. cùng bản chất với sóng vô tuyến.
C. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.D.cùng bản chất với sóng âm.
Hướng dẫn giải
Tia Rơnghen có cùng bản chất với sóng vô tuyến.
[bookmark: c34q]Câu 34. Trong sơ đồ khối của máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận
A. Khuyếch đại.	B. Tách sóng.	C. Biến điệu.	D. Ăng-ten.
[bookmark: c35q]Câu 35. Trong chân không,một ánh sáng đơn sắc bước sóng 500nm có tần số
A. 6.1014Hz.	B. 6.1015Hz.	C. 150Hz.	D. 1,66.1015Hz.
[bookmark: c36q]Câu 36.  Cho nV là chiết suất màu vàng; nL là chiết suất màu lam; nC là chiết suất màu cam; nT là chiết suất màu tím.Đối với cùng một môi trường trong suốt thì
A. nT> nL>nV> nC	B. nT< nL < nV< nC	C. nV> nT> nL > nC	D. nC< nL< nV< nT
[bookmark: c37q]Câu 37. Với ε1,ε2,ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng,bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì:




A.  	B.  	C.  	D.  
[bookmark: c38q]Câu 38.  Trong nguyên tử hidrô,giá trị của bán kính Bo là ro = 0,53.10-10m.Bán kính quĩ đạo dừng L là
A. 1,59 10-10m.	B. 1,06 10-10m.	C. 4,77 10-10m.	D. 2,12 10-10m.
[bookmark: c39q]Câu 39.  Quang phổ của ánh sáng Mặt Trời mà ta thu được trên Trái Đất là
A. Quang phổ hấp thụ.
B. Quang phổ có nhũng vạch màu riêng lẻ ngăn cách bởi những khoảng tối.
C. Quang phổ vạch phát xạ.
D. Quang phổ liên tục.
[bookmark: c40q]Câu 40.  Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây
A. Mang năng lượng	B. Truyền được trong chân không
C. Là sóng ngang	D. Phản xạ,khúc xạ,nhiễu xạ
[bookmark: s1][bookmark: c41q]


ĐỀ 05 – PHẦN 2 
Câu 1.  (L1)Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây 
A. có tính kết hợp cao.	B. Có độ đơn sắc cao.	C. Có cường độ lớn.	D. có công suất lớn.
Hướng dẫn giải
Đặc điểm của chùm tia laze:có tính đơn sắc cao,là chùm sáng kết hợp,có tính định hướng cao,cường độ lớn
Câu 2.  (L1)Pin quang điện là nguồn điện,trong đó:
A. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
C. hoá năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
D. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Hướng dẫn giải:
Pin quang điện là nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng
Câu 3.  (L2)Khi electron trong nguyên tử Hydro chuyển từ trạng thái cơ bản sang trạng thái dừng L thì chu vi quỹ đạo 
A. tăng 8 lần.	B. tăng 16 lần.	C. giảm 2 lần.	D. tăng 4 lần.
Hướng dẫn giải:


Khi electron trong nguyên tử Hydro chuyển từ trạng thái cơ bản (n=1)sang trạng thái dừng L (n=2)thì bán kính quỹ đạo tăng 4 lần ().Vì vậy chu vi quỹ đạo tăng 4 lần (Chu vi )
Câu 4.  (L2)Nguồn sáng cách đều hai khe Young phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,54µm chiếu vào hai khe.Hiệu đường đi của tia sáng từ vân sáng bậc 3 trên màn đến hai khe có giá trị xấp xỉ 
A. 1,89µm.	B. 1,35µm.	C. 2,43µm.	D. 1,62µm.
Hướng dẫn giải:

M là vân sáng bậc 3 
Câu 5.  (L2)Chiếu bức xạ đơn sắc bước sóng 0,6µm vào hai khe Young cách nhau 0,2mm.Màn quan sát đặt cách hai khe Young 1,5m.Khoảng vân trên màn là 
A. 5,4mm.	B. 4,5mm.	C. 3,6mm.	D. 6,3mm.
Hướng dẫn giải:

Khoảng vân 
Câu 6.  (L2)Bức xạ đơn sắc bước sóng λ = 0,4µm.Năng lượng các foton ứng với bức xạ này có giá trị xấp xỉ 
A. 4,968.10-19 eV.	B. 3,105.10-19 J.	C. 4,968 J.	D. 3,105 eV.
Hướng dẫn giải:

Năng lượng phôtôn  
Câu 7.  Chiếu bức xạ đơn sắc bước sóng λ = 0,3µm vào tấm kim loại có giới hạn quang điện λo = 0,4µm.Tốc độ ban đầu cực đại của các electron quang điện xấp xỉ 
A. 630,3 km/s.	B. 603,3 km/s.	C. 360,3 km/s.	D. 330,6 km/s.
Hướng dẫn giải:

 
Câu 8.  (L1)Chọn câu đúng:
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ.
B. Tia sáng đơn sắc sau khi qua lăng kính bị lệch hướng so với tia tới và bị tán sắc.
C. Khi tia sáng đơn sắc truyền từ chân không vào thủy tinh thì tốc độ tia sáng tăng lên.
D. Chiết suất của một khối thủy tinh đối với bức xạ đơn sắc tím nhỏ hơn đối với bức xạ đơn sắc đỏ.
Hướng dẫn giải:
-Phương án A đúng vì tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ
-Phương án B sai ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính
-Phương án C sai khi ánh sáng truyền từ chân không vào một môi trường khác thì tốc độ luôn giảm
-Phương án D sai chiết suất môi trường lớn nhất với ánh sáng tím và nhỏ nhất với ánh sáng đỏ
Câu 9.  (L2)Một đèn phát ra bức xạ đơn sắc bước sóng 700nm với công suất phát sáng là 0,02W.Số foton do đèn phát ra trong 1 giây là 
A. 0,475.1016 foton/s.	B. 7,045.1016 foton/s.	C. 5,407.1016 foton/s.	D. 4,075.1016 foton/s.
Hướng dẫn giải:

Số phôtôn do đèn phát ra trong 1 giây: 
Câu 10.  (L2)Công thoát electron của một kim loại là A = 3,2 eV.Chiếu vào kim loại đó hai bức xạ đơn sắc (1)và (2)có các năng lượng foton tương ứng là ε1 = 4,0 eV và ε2 = 2,8 eV.Chọn câu đúng:
A. Cả hai bức xạ (1)và (2)đều gây ra hiện tượng quang điện.
B. Cả hai bức xạ (1)và (2)đều không gây ra hiện tượng quang điện.
C. Bức xạ (1)gây ra hiện tượng quang điện,bức xạ (2)không gây ra hiện tượng quang điện.
D. Bức xạ (2)gây ra hiện tượng quang điện,bức xạ (1)không gây ra hiện tượng quang điện.
Hướng dẫn giải:

Muốn xảy ra hiện tượng quang điện thì năng lượng phôtôn ánh sáng chiếu vào phải lớn hơn hoặc bằng công thoát electron ().
Câu 11.  (L2)Chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đơn sắc tím là 1,6.Tốc độ ánh sáng đơn sắc tím trong thủy tinh đó là 
A. 1,875.108m/s.	B. 4,8.106m/s.	C. 187,5.105m/s.	D. 48.106m/s.
Hướng dẫn giải:

 
Câu 12.  (L2)Chùm bức xạ đơn sắc mà năng lượng mỗi foton có giá trị 1,38 eV.Chùm bức xạ này thuộc vùng 
A. tử ngoại.	B. nhìn thấy được.	C. hồng ngoại.	D. vô tuyến.
Hướng dẫn giải:

:thuộc vùng hồng ngoại
Câu 13.  (L2)Trong hiện tượng huỳnh quang,nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào sau đây 
A. đỏ.	B. vàng.	C. lục.	D. tím.
Hướng dẫn giải:

Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang: 
Câu 14.  (L2)Thực hiện giao thoa hai khe Young.Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 trên màn là 13,6mm.Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 trên màn là 
A. 17mm.	B. 20,4mm.	C. 23,8mm.	D. 15,6mm.
Hướng dẫn giải:

Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2:

Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3:
Câu 15.  (L2)Giao thoa hai khe Young với ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,64µm.Khoảng cách giữa hai khe Young a = 2mm.Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối cạnh nhau trên màn là 0,4mm.Khoảng cách từ hai khe Young đến màn là 
A. 1,5m.	B. 2,0m.	C. 2,5m.	D. 1,8m.
Hướng dẫn giải:

Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối cạnh nhau trên màn:

Khoảng cách từ hai khe đến màn:
Câu 16.  (L2)Mức năng lượng thứ n của nguyên tử Hydro tuân theo biểu thức:En = -13,6/n2 (eV)(trong đó n = 1,2,3,…).Mức năng lượng của nguyên tử Hydro khi ở trạng thái dừng với n = 3 có giá trị xấp xỉ 
A. – 2,15 (eV)	B. – 1,51 (eV)	C. – 2,08 (eV)	D. – 4,53 (eV)
Hướng dẫn giải:

 
Câu 17.  (L2)Thí nghiệm Young với ánh sáng đơn sắc,khoảng vân trên màn là 3,2mm.Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 1 là 
A. 1,6mm.	B. 3,2mm.	C. 4,8mm.	D. 6,4mm.
Hướng dẫn giải:

Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc:
Câu 18.  (L2)Chiếu chùm sáng đơn sắc mà năng lượng mỗi foton bằng 4,1 (eV)vào tấm kim loại có công thoát 3,9 (eV).Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện bật ra khỏi tấm kim loại là 
A. 0,3 (eV)	B. 0,1 (eV)	C. 1,4 (eV)	D. 0,2 (eV)
Hướng dẫn giải:

 
Câu 19.  (L2)Giao thoa hai khe Young với ánh sáng đơn sắc.Khoảng vân giao thoa trên màn là 5,2mm.Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân tối thứ hai tính từ vân sáng trung tâm bằng 
A. 7,8mm.	B. 10,4mm.	C. 15,6mm.	D. 5,2mm.
Hướng dẫn giải:

Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân tối thứ hai: 
Câu 20.  (L2)Chiếu chùm bức xạ đơn sắc mà năng lượng mỗi foton là ε = 4,2 eV vào Katod của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát electron A = 3,8 eV.Điện áp ngược giữa Anod và Katod để dòng quang điện triệt tiêu có độ lớn nhỏ nhất là 
A. 0,4 V.	B. 0,3 V.	C. 0,2 V.	D. 0,1 V.
Hướng dẫn giải:



 
Câu 21.  (L2) Hiệu điện thế giữa Anod và Katod của một ống phát tia X là UAK = 18kV.Bỏ qua động năng ban đầu của các electron.Bước sóng tia X ngắn nhất mà ống có thể phát ra xấp xỉ là
A. 6,9.10-6 m.	B. 6,9.10-7 m.	C. 6,9.10-11m.	D. 6,9.10-12m.
Hướng dẫn giải


Câu 22.  (L2) Thí nghiệm Young với ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,7µm.Trên màn quan sát đặt cách hai khe Young một đoạn D = 2,4m thu được các vân giao thoa mà khoảng cách giữa hai vân tối cạnh nhau là 5,6mm.Khoảng cách giữa hai khe Young là
A. 0,15mm.	B. 0,24mm.	C. 0,30mm.	D. 0,60mm.
Hướng dẫn giải


Câu 23.  (L1) Thí nghiệm Young:Giữ nguyên các điều kiện khác,chỉ tăng khoảng cách từ hai khe Young đến màn lên gấp 2 lần thì
A. khoảng vân không thay đổi.	B. khoảng vân giảm một nửa.
C. khoảng vân tăng 2 lần.	D. khoảng vân tăng 4 lần.
Hướng dẫn giải

 D tăng 2 thì i tăng gấp 2
Câu 24.  (L2) Mạch dao dộng LC gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 100µH và một tụ điện có điện dung C = 40nF.Chu kỳ dao động của điện tích trên một bản tụ là
A. π (µs)	B. 2π (µs)	C. 3π (µs)	D. 4π (µs)
Hướng dẫn giải


Câu 25.  (L2)Mạch dao động LC có chu kỳ dao động của điện tích trên một bản tụ là 3,4(µs).Nếu giữ cố định các thông số khác,chỉ tăng giá trị điện dung lên gấp 4 lần giá trị điện dung ban đầu thì chu kỳ dao động sẽ là
A. 1,7(µs)	B. 3,4(µs)	C. 6,8(µs)	D. 13,6(µs)
Hướng dẫn giải


khi C tăng 4 lần thì T tăng lên 2 lần  

Câu 26.  (L2) Mạch dao động LC đang dao động điện từ tự do.Điện tích trên một bản tụ dao động với tần số góc 4000(rad/s)và có độ lớn cực đại bằng  Giá trị cực đại của cường độ dòng điện chạy trong mạch là




A. 	B. 	C. 	D.  
Hướng dẫn giải

 
Câu 27.  (L2) Hai foton (1)và (2)có năng lượng lần lượt là ε1 = 4,8 (eV)và ε2 = 5,6 (eV).Bước sóng tương ứng của chúng trong chân không chênh lệch nhau một lượng
A. 0,052µm.	B. 0,037µm.	C. 0,058µm.	D. 0,069µm.
Hướng dẫn giải

 
Câu 28.  (L2) Một bức xạ đơn sắc trong chân không có bước sóng 690nm,khi truyền vào trong thủy tinh có chiết suất ứng với bức xạ này là 1,5 thì bước sóng trong thủy tinh bằng
A. 460nm.	B. 1035nm.	C. 530nm.	D. 430nm.
Hướng dẫn giải

 
Câu 29.  (L2) Chiếu chùm sáng đơn sắc mà năng lượng mỗi foton bằng 4,3 (eV)vào tấm kim loại có công thoát 3,8 (eV).Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện bật ra khỏi tấm kim loại là
A. 4,3 (eV)	B. 3,8 (eV)	C. 2,6 (eV)	D. 0,5 (eV)
Hướng dẫn giải

 
Câu 30.  (L3)Thí nghiệm Young với ánh sáng đơn sắc,khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 trên màn là 8,4mm.Khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối trên màn có thể nhận giá trị nào sau đây
A. 4,2mm.	B. 5,6mm.	C. 9,8mm.	D. 4,9mm.
Hướng dẫn giải

Khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 3 là  

Khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối là  
Câu 31.  (L2) Chọn câu đúng:
A. Tia hồng ngoại có bước sóng ngắn hơn so với ánh sáng đơn sắc vàng
B. Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn so với ánh sáng đơn sắc đỏ
C. Trong chân không ánh sáng đơn sắc lục và lam truyền cùng tốc độ
D. Tia X có tần số nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc tím
Hướng dẫn giải
Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn so với ánh sáng đơn sắc đỏ
Câu 32.  (L2) Nêu sắp xếp các bức xạ theo thứ tự có tần số tăng dần thì thứ tự đúng là
A. Ánh sáng nhìn thấy,hồng ngoại,tử ngoại,rơnghen.
B. Rơnghen,hồng ngoại,ánh sáng nhìn thấy,tử ngoại.
C. Hồng ngoại,tử ngoại,ánh sáng nhìn thấy,rơnghen.
D. Hồng ngoại,ánh sáng nhìn thấy,tử ngoại,rơnghen.
Hướng dẫn giải


Ta có: vậy thì  càng lớn thì tần số càng nhỏ
Câu 33.  (L1)Tia Rơnghen có
A. thể là điện tích âm.	B. cùng bản chất với sóng vô tuyến.
C. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.D.cùng bản chất với sóng âm.
Hướng dẫn giải
Tia Rơnghen có cùng bản chất với sóng vô tuyến.
Câu 34.  Trong sơ đồ khối của máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận
A. Khuyếch đại.	B. Tách sóng.	C. Biến điệu.	D. Ăng-ten.
Hướng dẫn giải
Máy phât thanh không có mạch tách sóng
Câu 35.  (L2)Trong chân không,một ánh sáng đơn sắc bước sóng 500nm có tần số
A. 6.1014Hz.	B. 6.1015Hz.	C. 150Hz.	D. 1,66.1015Hz.
Hướng dẫn giải

Ta có: 
Câu 36.  (L2) Cho nV là chiết suất màu vàng; nL là chiết suất màu lam; nC là chiết suất màu cam; nT là chiết suất màu tím.Đối với cùng một môi trường trong suốt thì
A. nT> nL>nV> nC	B. nT< nL < nV< nC	C. nV> nT> nL > nC	D. nC< nL< nV< nT
Hướng dẫn giải

Bước sóng của ánh sáng càng lớn thì chiết suất của môi trường đối với nó càng nhỏ.Do đó,ta có thứ tự chiết suất đối với các tia sáng chàm,lam,lục,vàng như sau: 
Câu 37.  (L2)Với ε1,ε2,ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng,bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì:




A.  	B.  	C.  	D.  
Hướng dẫn giải

Ta có  nên bước sóng nhỏ thì năng lượng càng lớn.
Câu 38.  (L2) Trong nguyên tử hidrô,giá trị của bán kính Bo là ro = 0,53.10-10m.Bán kính quĩ đạo dừng L là
A. 1,59 10-10m.	B. 1,06 10-10m.	C. 4,77 10-10m.	D. 2,12 10-10m.
Hướng dẫn giải


 ứng với quỹ đạo L thì n=2 nên 
Câu 39.  (L2) Quang phổ của ánh sáng Mặt Trời mà ta thu được trên Trái Đất là
[bookmark: Test]A. Quang phổ hấp thụ.
B. Quang phổ có nhũng vạch màu riêng lẻ ngăn cách bởi những khoảng tối.
C. Quang phổ vạch phát xạ.
[bookmark: SoF]D. Quang phổ liên tục.
Hướng dẫn giải
Quang phổ của ánh sáng Mặt Trời mà ta thu được trên Trái Đất là Quang phổ hấp thụ.
Câu 40.  (L2) Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây
A. Mang năng lượng	B. Truyền được trong chân không
C. Là sóng ngang	D. Phản xạ,khúc xạ,nhiễu xạ
Hướng dẫn giải
[bookmark: EoF]sóng cơ học không truyền được trong chân không
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